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Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP:

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định

số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyển trong lĩnh

vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1922/TTr-SNV ngày

20 tháng 3 năm 2026;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định về công tác
thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi dua,

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2026.

Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn tiêu chuẩn xét

SAO Y; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Thời gian ký: 2026-04-16T17:09:01+07:00
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tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bản tỉnh Đồng Tháp hết

hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thỉ hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ

trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân

dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./m

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra VB&TCTHPL thuộc Bộ Tư pháp;

Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Các cơ quan tham miru, giúp việc thuộc Tỉnh ủy;
- Các Ban của HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Nôn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN M
CHU TỊCH

ава

Phạm Thành Ngại



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định chỉ tiết các nội dung được giao tại khoản 6 Điều
24, khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31, khoản 7 Điều 84, khoản

5 Điều 90, khoản 9 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15,
khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chỉ tiết và hướng

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; quy định chỉ tiết hoạt

động của cụm, khối thi đua, tuyến trình khen thưởng, công tác hiệp y khen thưởng;
công tác kiểm tra,tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo

quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các quy định có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương

thuộc Uy ban nhân dân tỉnh; các cơcơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các
Đảng ủy, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội;
đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh.

Phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và tương đương (trường trung học phổ thông,
bệnh viện, trung tâm y tế và tương đương; khoa, phòng thuộc bệnh viện, trung tâm

y tế) thuộc các cơ quan chuyên môn và tương đương, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy

ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các Đảng ủy,

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

2. Hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam. Hộ gia đình, cá nhân người Việt
Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tập thể người nước ngoài; cơ quan, tổ chức

nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có thành

tích đóng góp cho địa phương.

3. Doanh nghiệp nhà nước; xí nghiệp, phòng, phân xưởng và tương đương

thuộc doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác hoặc tập

thể, cá nhân thuộc doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác không thuộc thẩm quyền
quản lý nhưng có thành tích đóng góp cho địa phương.
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4. Cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

5. Cấp xã, gồm: các cơ quan, tổ chức đảng; phòng và tương đương, các đơn
vị sự nghiệp trực thuộc cấp xã.

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Chương II

TIÊU CHUẢN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”,
“Tập thể lao động tiên tiến"

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 và khoản 1 Điều 28 Luật số

06/2022/QH15 và quy định pháp luật thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân

dân tỉnh"

1. Xét tặng danh hiệu cờ thi đua cho đơn vị tham gia cụm, khối thi dua:
thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 26 Luật số 06/2022/QH15 và quy định

pháp luật thi đua khen thưởng hiện hành. Có phong trào thi đua thường xuyên,
thiết thực, hiệu quả; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể, đơn vị khác
trong tỉnh học tập.

2. Trong trường hợp đã đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính ph ” mà không
được xét tặng thì tỉnh quyết định tặng cờ thi đua.

3. Xét tặng danh hiệu cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua theo

chuyên đề do tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết
phong trào. Tiêu chuân xét tặng quy định cụ thể trong kế hoạch tổ chức phong

trào thi đua hoặc chuyên đề thi đua.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu xã, phường tiêu biểu

Danh hiệu xã, phường tiêu biểu được xét tặng hằng năm cho xã, phường
tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh và đạt các tiêu chuẩn tại khoản 1

Điều 29 của Luật số 06/2022/QH15.

Điều 6. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động

Thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 24 Luật số 06/2022/QH15; khoản 5

Điều 2 Thông tư số 15/2025/TT-BNV quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn
thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; các
quy định pháp luật thi đua khen thưởng hiện hành.

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người

lao động

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật số 06/2022/QH15 và quy
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định pháp luật thi đua khen thưởng hiện hành.

Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”"

Thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật số 06/2022/QH15, danh hiệu
“Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận
hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã

được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được
đơn vị công nhận.

Chương IIШ

TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và tương đương, doanh nghiệp; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua do đơn vị, địa

phương phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh
hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xã hội, từ thiện

nhân đạo tại đơn vị, địa phương;

d) Những trường hợp có thành tích khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự

nghiệp, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

2. Giấy khen để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành chủ trương, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do đơn vị,
địa phương phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh

hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương;

c) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xã hội, từ thiện

nhân đạo tại đơn vị, địa phương;

d) Những trường hợp có thành tích khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sự

nghiệp, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

3. Giấy khen để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích trong phong trào thi đua;
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b) Hộ gia đình ngoài địa phương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của
địa phương, đơn vị hoặc có thành tích tiêu biểu đột xuất.

4. Mức đóng góp vào sự phát triển kinh tể - xã hội, công tác xã hội, từ thiện

nhân đạo, công sức, đất đai và tài sản tại đơn vị, địa phương quy định tại điễm c

khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này, cụ thể như sau:

a) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

Cá nhân có mức đóng góp tương đương từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; tập
thể, hộ gia đình từ 20 đến dưới 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp có mức đóng góp tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng.

Cá nhân vận động tập thể, cá nhân khác đóng góp tương đương từ 100

triệu đồng đến dưới 400 triệu đồng (01 lần vận động hoặc cộng dồn trong một
năm (12 tháng)).

b) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

tỉnh và tương đương:

Cá nhân có mức đóng góp tương đương từ 20 đến dưới 100 triệu đồng; tập

thể, hộ gia đình từ 50 đến dưới 200 triệu đồng.

Doanh nghiệp có mức đóng góp tương đương từ 200 triệu đồng đến dưới
400 triệu đồng.

Cá nhận vận dộng tập thể, cá nhân khác đóng góp tương đương từ 400
triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng (01 lần vận động hoặc cộng dồn trong một năm

(12 tháng)).

Điều 9. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho

cá nhân; để tặng cho tập thể, doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ gia đình đạt đủ các

tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 74 Luật số 06/2022/QH15 và Điều 6 Thông tư

số 15/2025/TT-BNV.

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh để tặng hằng năm cho tập thể
có thành tích được bình xét trong cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen

thưởng tỉnh tổ chức.

3. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể và cá
nhân gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước, cho những trường hợp đặc biệt sau:

a) Tập thể, cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba (tương đương huy chương Vàng,
Bạc, Đồng) trong các kỳ thi, hội thi, hội diễn quốc tế; giải nhất, nhì, ba cấp quốc
gia; giải nhất chuyên ngành có quy mô cấp tỉnh (trừ trường hợp đã được bộ, ban,

ngành, đoàn thể trung ương tuyên dương, khen thưởng). Cá nhân có thành tích
huẩn luyện, hướng dẫn cho tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc tế,
















































































